
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 72 1001 SSD độ III

1 2 59 7004 SSD độ III

1 3 43 3003 UXTC 14 tuần

2 4 69 2002 SSD độ II-III

2 5 63 ĐT SSD độ II-III

2 6 47 4004 UXTC 14 tuần

3 7 48 1011 UXTC 22 tuần

3 8 49 3003 UXTC 14 tuần

3 9 34 2002 NXTC 14 tuần

5 10 55 5005 UXTC 16 tuần/VMC

5 11 42 1011 UXTC 14 tuần

5 12 41 1001 NXTC 14 tuần

18 13 61 7007 Sa thành trƣớc & sau ÂĐ

18 14 46 4004 UXTC 18 tuần

15 41 2002 UXTC 16 tuần

16 33 1001 NXTC 16 tuần

16 17 0

6 18 0

1 1 69 4024 U hạ vị 17cm/VMC

1 2 73 7007 SSD độ II + Sa BQ

1 3 44 2002 CTC dài/ VMC Bóc UBT

2 4 53 4004 UXTC 14 tuần

2 5 49 4014 UXTC 14 tuần

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

C.H.TRUNG + TR.LOAN + EBAN.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + EBAN.SB  

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + THẢO.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BẢO ANH + Q.HẢI + NA.SB + BẢO.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

TR.HẠNH + N.QUANG + HÕA.SB 

TR.HẠNH + N.QUANG + HÕA.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + MỸ PHƢỢNG.SB 

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + MỸ PHƢỢNG.SB 

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + MỸ PHƢỢNG.SB 

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + THẢO.SB

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TR BÍCH 2

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TR BÍCH 2

N.ĐIỆP2 + TR BÍCH 2 + TÌNH.SB

B.HẢI + THU NGUYỆT + H.QUYÊN

B.HẢI + THU NGUYỆT + H.QUYÊN

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + HẠNH .SB

TR.HẠNH + N.QUANG + HÕA.SB

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

MỔ LẤY THAI

HÖT NẠO THAI TRỨNG

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Sửa thành Â Đ, May Cơ nâng HM

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Từ ngày 21/03/2011 đến ngày 27/03/2011 (Tuần1)

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

PHAN THỊ NGA

BN SẢN A

BN THAI TRỨNG

NGUYỄN THỊ HỒNG DỊU

LÊ THỊ NGỌC SƢƠNG

NGUYỄN NGỌC HUỆ

DƢƠNG THỊ MAI KHAM

NGUYỄN THỊ NGÓ

NGUYỄN ĐÌNH PHƢƠNG TRANG

NGUYỄN THỊ ĐẬM

ĐIỂU THỊ LAN

HÀ THỊ KIM THANH

ĐẶNG THỊ BÌNH YÊN

ĐOÀN THỊ TRIỀU

LÂM THỊ DIỆU

HỒNG THỊ NGỌC THU

LÊ THỊ HOA

MAI NGỌC QUẾ CHI

HUỲNH THỊ CÖC

HỌ VÀ TÊN

TRƢƠNG THỊ BÉ

HUỲNH THỊ LÀI

TRẦN THỊ GÁI

LÊ THỊ XUÂN

1504

1461

1267

1376

1555

SHC

1394

1451

1431

1277

1272

1452

1566

1478

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1275

1378

1476

1329

PM

Ngày: 21/03/2011 

Ngày: 22/03/2011 

1286

1420

1384

1304



2 6 41 3003 NXTC 14 tuần

3 7 77 8016 SSD độ III

3 8 69 8008 SSD độ III

5 9 49 3023 UXTC 16 tuần

5 10 46 5005 UBT (P) 10cm

5 11 52 5005 UXTC 14 tuần

5 12 42 6016 NXTC 12 tuần/VMC

18 13 51 ĐT UXTC 20cm/Bại liệt

18 14 29 0010 NXTC 12 tuần + VS II

18 15 25 1001
NXTC 6cm trong dây chằng 

rộng

16 41 2002 NXTC 16 tuần

6 17 31 1011 Sang thƣơng vú (P)

6 18 26 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 19 24 ĐT Sang thƣơng vú (P)

16 20 0

16 21 0

1 1 75 100010 SSD độ III

1 2 36 2022 CTC dài

1 3 35 2002 NXTC 14 tuần

2 4 75 120010 SSD độ III

2 5 72 8007 SSD độ III

2 6 39 2002 NXTC 14 tuần

3 7 69 1001 UXTC 16 tuần

3 8 45 0000 UXTC + UBT 2 bên 6cm

3 9 47 2012 UXTC 14 tuần

3 10 40 1011 NXTC 14 tuần

5 11 50 4004 UXTC 14 tuần

5 12 48 2002 CIN 3

5 13 45 4004 UXTC 14 tuần

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

HỒ HOA + TÙNG.SB + HÓA.SB

T.HÕA + KIỀU LOAN + LAN.SB 

T.HÕA + KIỀU LOAN + LAN.SB 

KIM CHI + T.HẰNG + NHUNG.SB

KIM CHI + T.HẰNG + NHUNG.SB

HƢƠNG THU + VY.SB + PHÖ.SB (S,3)

THU NGUYỆT + VY.SB + PHÖ.SB (C,3)

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

THU HÀ 2 + N.MINH.SB + TRINH.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + THU.SB 

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + THU.SB 

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + P.DUNG

H.TRUNG + Đ.THẢO + THƠ.SB

H.TRUNG + Đ.THẢO + THƠ.SB

DPMAI + TRÍ 1 + TRƢỜNG.SB

DPMAI + TRÍ 1 + TRƢỜNG.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + THU.SB 

C.H.TRUNG + TR.LOAN + EBAN.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + P.DUNG

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

MỔ LẤY THAI

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

MỔ LẤY THAI

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

ĐINH THỊ PHƢƠNG

HUỲNH THỊ HIỀN

ĐỖ THỊ THU THỦY

LƢƠNG THỊ BÉ SÁU

TĂNG THỊ TUYẾT NHUNG

TRƢƠNG THỊ ĐẦM

NGÔ LỆ CHI

LƢ KIÊN KIM

NGUYỄN THỊ TƢỞNG

NGUYỄN THỊ HOAN

NGUYỄN THỊ NGỌC

PHAN THỊ VẤN

PHẠM THỊ  KIM NGÂN

HOÀNG THỊ KIM HUẾ

TRỊNH KIM CHI

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ ANH

ĐINH THỊ SIÊNG

BÙI THỊ HÀI

ĐINH THỊ HUY BÍCH

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ THỦY

HÀ KIM THANH

VÕ THỊ MAI ANH

TRẦN THỊ SỸ

TRẦN THỊ GIÁM

PHẠM THỊ MINH HỒNG

NGUYỄN THỊ KINH

1491

1556

1407

1475

45B

1513

1485

1379

1326

1460

1547

42B

45

16

35

1328

1503

1404

1576

1533

1444

1348

608

1489

1292

1479

1482

Thứ: TƯ 

Ngày: 23/03/2011 



18 14 66 4004 UBT (T) 10 cm

18 15 46 2012
UXTC 16tuần+Nang thành 

trƣớc dính niệu đạo

18 16 27 1001 UBT 2bên   10cm

17 44 ĐT NXTC 16 tuần

16 18 0

1 1 81 8026 SSD độ III

1 2 38 4024 CTC dài/ VMC 2 lần

1 3 36 3003 NXTC 14 tuần

2 4 60 7037 SSD độ III

2 5 57 6006 SSD độ III

3 6 45 2022 UXTC 16 tuần

3 7 41 2002 NXTC 14 tuần/VMC

3 8 25 0000 NXTC 14 tuần

5 9 47 4044 UXTC 14 tuần

5 10 46 1021 UXTC 14 tuần

5 11 40 1011 NXTC 14 tuần

18 12 40 0010 UXTC 18 tuần/ Tim

18 13 42 1001 UXTC 14 tuần

18 14 39 2012 NXTC 18tuần

6 15 35 2002 Sang thƣơng vú (P)

6 16 20 ĐT Sang thƣơng 2 vú 

6 17 18 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 18 0

16 19 0

1 1 78 8018 SSD độ III

1 2 55 3003
UXTC 12 tuần/Thiếu máu cơ 

tim

1 3 37 2002 NXTC 12 tuần

2 4 66 8027 SSD độ III

2 5 56 7007 U hạ vị 20cm - TD K BT

BÁ + Q.TUẤN + THỤC TRANG

BÁ + Q.TUẤN + THỤC TRANG

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

KIM CHI + N.DIỄM + NGỌC.SB + NGA.TT 

(C,3)

THU THỦY + V.HÕA + NG.LAN.BM

V.HÒA + NG.LAN.BM + D.THÚY.SB

NG.LAN.BM + D.THÚY.SB + TÂN.SB

B.MAI + Đ.TRỌNG + HỒNG HOA.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

MỸ Ý + CHƢƠNG + TR.THẢO

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾN.SB

B.MAI + Đ.TRỌNG + HỒNG HOA.SB

B.MAI + Đ.TRỌNG + HỒNG HOA.SB

DỰ BỊ

M.THU + B.CHI + ĐOAN + THỊ LINH.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

MỸ Ý + CHƢƠNG + TR.THẢO

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

Mổ TS, TTTXT

MỔ LẤY THAI

MỔ LẤY THAI

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

MỔ LẤY THAI

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ TIẾP

NGUYỄN THỊ LO

NGUYỄN NGỌC THI

PHẠM THỊ HƢỜNG

PHAN THỊ CHIA

NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU

THÂN THƢƠNG THƢƠNG

PHAN NHẬT TRÂM

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

BN SẢN A

BN SẢN A

LÝ MỸ CHI

NGUYỄN THỊ TAM

VŨ NHƢ OANH

NGUYỄN LÊ THỊ HÓA SINH

LÝ THỊ BÔN

NGUYỄN THỊ BÁU

NGUYỄN THỊ KIM OANH

NGUYỄN THỊ TÙNG

NGUYỄN THỊ TỨ

HỒ THỊ PHẤN

HÀ THỊ ẨN

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ DO

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ANH

1443

799

1480

1445

1688

1550

17

65

80

1441

1540

1578

1448

1483

1551

1365

1414

1462

1367

1535

1434

1537

246

1600

1380

1419

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/03/2011 

Ngày: 25/03/2011 



2 6 41 1021 NXTC 16 tuần

3 7 58 5025 SSD độ III

3 8 48 2002 UXTC 14 tuần + KNMTC gđI

5 9 45 1011 UXTC 16 tuần

5 10 35 2002 UBT(P) 12cm

5 11 49 2122 UXTC 12 tuần

5 12 41 1001 NXTC 16 tuần

18 13 52 2002 K NMTC

18 14 27 ĐT NXTC 14 tuần

15 29 0000 NXTC 14 tuần

16 40 2012 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

16 17 0

DỰ BỊ

DPMAI+H.LOAN,T.PHƢỢNG,K.XUYẾN,H.LOA

N.SB

THÖY NGÂN + T.MAI + BÍCH PHƢƠNG.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

LƢU + DUY + TÌNH.SB

LƢU + DUY + TÌNH.SB

DỰ BỊ

BÁ + THỤC TRANG + THỊ THỦY .SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + CẨM HUỆ.SB

THÖY NGÂN + T.MAI + BÍCH PHƢƠNG.SB

MỔ LẤY THAI

Ngày 17 tháng 3 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ ĐI

NGUYỄN HOÀNG HÀ

NGUYỄN THỊ HUỲNH TRANG

HUỲNH THỊ THÁI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ RỐI

TRƢƠNG THỊ THẢO

HOÀNG MỘNG THỦY TIÊN

ĐỖ THỊ NƢƠNG

NGUYỄN THỊ LAN

XU XU MEI

ĐỖ THỊ HẰNG

1619

1382

1568

1549

1492

1571

1446

1558

43B

1544

1529


